
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

125 Ngô Quyền, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

19/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ THUẬN 
PHÁT

3502358108

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng gia công sản xuất tại các 
khu dân cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của 
ngành, địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt 
động và chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan)

2592

2. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa hệ thống điện dân dụng và công nghiệp; Sửa 
chữa hệ thống lò sưởi và hệ thống kho lạnh dân dụng và công 
nghiệp; Sữa chữa thiết bị cơ khí

3319

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết  bị xây dựng

7730

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê, chè, đường, sữa vá các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột; Bán buôn cà phê hạt, bán buôn các loại chè đen; Bán buôn 
tạp hóa

4632

6. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng gia công sản xuất tại các 
khu dân cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của 
ngành, địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt 
động và chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan)

2511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT DẦU KHÍ THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT PETROLEUM TRADING 
AND TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV KT DẦU KHÍ THUẬN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986068695
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước 
ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết; Mua bán đồ uống có cồn 
(rượu, bia)

4633

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

10. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình giao 
thông (cầu, cống), công trình điện đến 35KV, công trình thủy 
lợi, công trình đường ống cấp thoát nước; Thi công, hệ thống 
phòng cháy chữa cháy

4290

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, vật tư thiết bị điện cơ khí tự động 
hóa; Mua bán dụng cụ cơ khí cầm tay, Mua bán vật tư thiết bị 
an toàn ngành hàng hải, dầu khí; Mua bán vật tư, thiết bị chống 
ăn mòn; Mua bán vật tư thiết bị hàn; Mua bán thiết  bị thủy 
lực, khí nén

4659(Chính)

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

14. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034084007512

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 125 Ngô Quyền, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 54 Kim Đồng , Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN VĂN HÀ Nam
10/03/1984 Kinh Việt Nam

14/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034084007512
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 125 Ngô Quyền, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 54 Kim Đồng , Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HÀ Nam

10/03/1984 Kinh Việt Nam

14/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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